
TUẦN 5 (từ ngày 4/10 đến 9/10) 

 

UNIT 2: CLOTHING 

READ 

I. New words 

- sailor (n) thủy thủ 

- cloth (n) vải 

- wear out:  mòn, rách 

- unique (a) độc đáo 

- subject (n) chủ đề, đề tài 

- embroider (v) thêu 

- label (n) nhãn hiệu 

- sale (n) doanh thu 

- go up = increase tăng lên 

- economic (a) thuộc về kinh tế 

- economy (n) nền kinh tế 

- economical (a) tiết kiệm 

- worldwide (a) rộng khắp thế giới 

- out of fashion lỗi thời 

- generation (n) thế hệ 

- (be) fond of = like thích 

- hardly (adv) hầu như không 

- put on = wear mặc vào 

II. Practice 

Do ex a/pg 17: fill in the missing dates and words 

 

1. …………Workers liked to wear………….. 

2. …………A lot of university and college …………wore jeans 

3. …………Jeans became………….. 

4. …………Jeans became high ………….clothing 

5. ………….The …………..of jeans stopped going up 

 

Do ex b/18. Answer the questions: 

1. Where does the word jeans come from? 

2. What were the 1960s ‘fashion? 

3. Why did more and more people begin wearing jeans in the 1970s? 

4. When did jeans at last become high fashion clothing? 

5. Why did the sale of jeans stop growing? 

 

UNIT 2: CLOTHING 

WRITE 

I. New words 

- point of view quan điểm 

-  (be) proud of tự hào về 

II. Outline 

 Organization Language 



Introduction ( giới thiệu) Give the point of view ( đưa 

ra quan điểm của mình) 

My opinion is………….. 

I think…………….. 

For me,………….. 

Series of arguments ( nêu lý 

lẽ, luận cứ) 

Present arguments. give 

examples ( trình bày lý lẽ và 

đưa ví dụ chứng minh) 

Firstly,……… 

Secondly,………. 

Finally,………… 

Besides that/ moreover/ 

furthermore/………  

Conclusion ( kết luận) Sum up ( đưa ra kết luận về 

quan điểm của mình) 

Therefore/ Hence, ………. 

In conclusion, ……….. 

To sum up,…………….. 

III. Writing 

Write a paragraph. You support the argument that secondary school students should wear 

casual clothes. ( viết 1 đoạn văn nêu quan điểm bạn là ủng hộ việc học sinh cấp 2 nên mặc đồ 

bình thường khi đi học ) 

Series of arguments:  

- Make students feel comfortable 

- Give students freedom of choice ( size, color,…) 

- Make students feel self-confident when they are in their favorite clothes 

- Make school more colourful and lively  

 

For example: I think it’s necessary for secondary school students to wear casual clothes.  

Firstly, they make students feel comfortable. 

Secondly,...............................Moreover,.............................Finally, ...................... 

To sum up, secondary school students should wear casual clothes 
 


